
 

  

TỜ KHAI THÔNG CÁ NHÂN  
(yêu cầu điền đầy đủ chính xác thông tin) 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên theo hộ chiếu:  

2. Họ và tên khác nếu có: 

3. Giới tính:                                    ☐Nam                                              ☐ Nữ  

4. Ngày tháng năm sinh :  
Nơi sinh:  

5.  Địa chỉ nơi ở hiện tại (chi tiết tới số nhà hoặc thôn xóm):   

 
6. Điện thoại nhà:  7. Điện thoại nơi làm việc: 

8. Số di động cá nhân:  
9. Email (nếu không có thì ghi của người thân): 

 

10. Số hộ chiếu:  11. Quốc gia cấp hộ chiếu:  

12. Nơi cấp: CQLXNC 13. Ngày cấp:  14. Ngày hết hạn:  

15. Ai là người chi trả cho chuyến đi :  ☐Tự chi trả   ☐Công ty chi trả  ☐Người thân chi  

16. Có đi cùng với ai không?                ☐  Có                                                     ☐Không  

Họ và tên người đi cùng (Nếu có):  
Quan hệ với người đi cùng :  
Số điện thoại của người đi cùng:  

17. Đã từng bị từ chối visa Nhật Bản chưa?           ☐  Đã từng                         ☐Chưa 

18. Đương đơn đã nhập cảnh vào Nhật lần nào chưa?   ☐ Đã từng                     ☐Chưa 

Thời gian nhập cảnh và mục đích nhập cảnh 
19. Đã từng đi du lịch các nước nào khác trong 5 năm gần nhất? Kể tên và thời gian  :  

 
 
 

20.  Đương đơn có từng phán quyết có tội do phạm pháp tại Nhật hay không? 
 

21. Đương đơn có bị tù, giam giữ từ 1 năm tại Nhật trở lên hay không? 
 

22. Đương đơn có từng bị trục xuất vì lưu trú bất hợp pháp hay vi phạm pháp luật tại Nhật không? 
 



 

  

23. Đương đơn có từng bị phán quyết về ma túy tại Nhật hay không? 
 

24. Đương đơn có từng liên quan tới mại dâm tại Nhật hay không? 
 

25. Đương đơn có liên quan tới buôn bán người tại Nhật hay không? 
 

26. Tình trạng hôn nhân :        

       ☐ Đôc Thân         ☐Đã kết hôn    ☐ Ly dị         ☐Ly thân            ☐Góa chồng/ vợ 

THÔNG TIN CỦA VỢ/ CHỒNG (BỐ/ MẸ)  

27.  Nghề nghiệp hiện tại (chức vụ) (nếu có): 

28.  Tên công ty hiện tai (nếu có): 

THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP 

29. Nghề nghiệp hiện tại: 

30. Tên công ty hiện tại: 

31. Địa chỉ công ty:  

32. Điện thoại công ty:  

 

Lưu ý: Nếu đương đơn độc thân thì bổ sung thông tin của bố/mẹ. Nếu người cao tuổi bổ sung thông tin 
của con ở mục số 27,28 

Không được để trống bất kỳ phần nào ở tờ khai thông tin này. 

Tôi xin cam kết thông tin thân nhân mà tôi đã khai là đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm trước pháp luật. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 


